
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

SỐ CBSP: 39/2023/CBSP-NUTRI 

SỐ TNĐKSP: 041/2023/ĐKSP 

 

 

 

 
COLOSCARE 24H 1+ 

Năm 2023 



Ký bởi: Ban quản lý an toàn thực phẩm
Email: bqlattp@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 07-08-2023 16:15:00 +07:00







ĐỀ KHÁNG KHỎE, BÉ TĂNG CÂN 

Sản phẩm được phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ
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CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát 
triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, 
đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp 
trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô 
hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. 
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn 
bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.

ColosCare 24h 1+ dùng để thay thế bữa ăn phụ, bổ sung các vi chất dinh dưỡng, DHA và kháng thể tự nhiên từ sữa non 
phù hợp sinh lý lứa tuổi, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh./ColosCare 24h 1+ replaces snacks, supplements micronutrients, 
DHA and natural antibodies from colostrum, suitable for physiological ages, helps children develop healthily.

CÔNG DỤNG/FEATURE:

Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Lon khi đã mở phải 
được sử dụng hết trong vòng 3 tuần./Close the tin tightly after each use. Store in a cool and dry place, and avoid direct 
sunlight. Use within 3 weeks after �rst opened. 

BẢO QUẢN/STORAGE:

COLOSCARE 24H 1+
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học 
Nutricare Hoa Kỳ bổ sung Sữa Non Colos 24h từ Mỹ cùng 10 tỷ Lợi Khuẩn 
và hơn 56 dưỡng chất giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân. 

56+
HMO

LỢI KHUẨN

TIÊU HÓA
KHỎE

HMO

(3)Bột sữa, Maltodextrin, Sucrose, Béo thực vật,  Sữa Non Colos 24h, Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin), Đạm đậu 
nành, Hỗn hợp Vitamin và Khoáng chất (Retinyl acetat, Cholecalciferol, DL-alpha-tocopheryl acetat, 
Phylloquinon, Natri-L-ascorbat, Thiamin mononitrat, Ribo�avin, Niacinamid, Canxi-D-pantothenat, 
Pyridoxin hydroclorid, Axit folic, Cyanocobalamin, D-Biotin, Natri clorid, Kali clorid, Canxi carbonat, Magiê 
oxit, Sắt pyrophosphat, Kẽm sulfat, Natri iodid, Mangan sulfat, Đồng sulfat, Natri selenit, Crôm clorid, 
Natri molybdat), HMO (Fucosyllactose (2’-FL)), DHA từ dầu cá, Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis), 
Hương vani tổng hợp dùng trong thực phẩm.
Sản phẩm có chứa Sữa, Đạm đậu nành, Dầu cá.
Milk powder, Maltodextrin, Sucrose, Vegetable fat, Colostrum Colos 24h, Prebiotics (FOS/Inulin), Soy protein, 
Premix of Vitamins & Minerals (Retinyl acetate, Cholecalciferol, DL-alpha-tocopheryl acetate, Phylloquinone, 
Sodium-L-ascorbate, Thiamin mononitrate, Ribo�avin, Niacinamide, Calcium-D-pantothenate, Pyridoxine 
hydrochloride, Folic acid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium carbonate, 
Magnesium oxide, Iron pyrophosphate, Zinc sulfate, Sodium iodide, Manganese sulfate, Copper sulfate, Sodium 
selenite, Chromium chloride, Sodium molybdate), HMO (Fucosyllactose (2’-FL)), DHA from �sh oil, Postbiotic 
(Lactococcus lactis), Synthetic vanilla �avor. Product contains Milk, Soy protein, Fish oil.

THÀNH PHẦN/INGREDIENTS: 

Trẻ từ 1 – 2 tuổi./For children from 1 – 2 years old.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG/USED FOR: 

Nên dùng 2 ly/ngày/Use 2 servings per day.
Hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia/bác sĩ dinh dưỡng./Or follow doctor/dietitian’s instructions.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/INSTRUCTION FOR USE:

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 
phẩm ISO 22000:2018, Hệ thống Thực hành 
sản xuất tốt (GMP), HACCP, Hệ thống quản lý 
Môi trường ISO 14001:2015.

Lưu ý: Sản phẩm có thể chứa các hạt vi chất dinh dưỡng có màu khác với màu bột sữa.

  (2) Đạm sữa là đạm chất lượng cao (1) So với sản phẩm Metacare 1 (3) 10 tỷ lợi khuẩn trong 100g sản phẩm (4) Nguyên liệu Sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ

Tìm hiểu thêm 
về sản phẩm

tại đây

TỪ 1 - 2 TUỔI

KHỐI LƯỢNG TỊNH/NET.WT: 800 g
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
COLOSCARE 24H 1+

THÔNG TIN DINH DƯỠNG/NUTRITIONAL INFORMATION

Trong 100 g 
bột/ Per 

100 g powder

Trong 210 ml 
pha chuẩn

Per 1 standard 
serving 210 ml

Đơn vị
Unit

Năng lượng/Energy
Chất đạm/Protein
Lysin/Lysine
Leucin/Leucine
Isoleucin/Isoleucine
Valin/Valine
Arginin/Arginine
Histidin/Histidine
Phenylalanin/Phenylalanine
Tyrosin/Tyrosine
Threonin/Threonine
Methionin/Methionine
Tryptophan/Tryptophan
Cystin/Cystine
Axit glutamic/Glutamic acid
Axit aspartic/Aspartic acid
Glycin/Glycine
Alanin/Alanine
Prolin/Proline
Serin/Serine
Chất béo/Lipid
LA (Linoleic acid)
ALA (Alpha linolenic acid)
DHA (Docosahexaenoic acid)
Carbohydrate tổng/Total carbohydrate
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Prebiotics (FOS/Inulin)
HMO (Fucosyllactose (2’-FL))   
Sữa non Colos 24h/Colostrum Colos 24h
IgG
Lactoferrin
Taurin/Taurine
Cholin/Choline
Lợi khuẩn/Postbiotic ( Lactococcus lactis)
Vitamin/Vitamins
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Axit pantothenic/Pantothenic acid
Vitamin B6
Axit folic/Folic acid
Vitamin B12
Biotin
Khoáng/Minerals
Natri/Sodium
Kali/Potassium
Clo/Chloride
Canxi/Calcium
Phốt pho/Phosphorus
Magiê/Magnesium
Sắt/Iron
Kẽm/Zinc
Mangan/Manganese
Đồng/Copper
I-ốt/Iodine
Selen/Selenium
Crôm/Chromium
Molypden/Molybdenum

kcal
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
g

mg
mg
mg
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg

tế bào
 

IU
IU
IU
µg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

442
16.2
989

1132
630
749
499
322
530
453
530
281
166
145

2556
988
260
410

1110
666
15.0
879
279
25.0
62.7
2.83

190
7500
1212
22.1
32.2
57.0

10 x 109

 
1427
253
7.83
13.7
57.7
389
660

4929
1741
731
133
1.39
11.3

 
296
372
494
425
352
79.1
5.70
5.11
405
127
66.7
21.5
7.69
15.7

177
6.48
396
453
252
300
200
129
212
181
212
113
66.5
58.0
1022
395
104
164
444
267
6.00
352
112
10.0
25.1
1.13

76.0
3000
485
8.84
12.9
22.8

4.0 x 109

 
571
101
3.13
5.48
23.1
156
264

1972
696
293
53.1
0.56
4.52

 
118
149
198
170
141
31.6
2.28
2.04
162
50.7
26.7
8.60
3.07
6.29

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA/HOW TO PREPARE:

Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha./Wash your hands with soap and water.
Đun các dụng cụ, cốc và nắp trong nước sôi trong 2 phút./All utensils must be cleaned and boiled for 2 
Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội (45 - 500C) trước khi pha./Boil the water for 
5 minutes, then let it cool o
 to lukewarm (approximately 45 - 500C).

Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho từ từ 40 g (4 muỗng gạt) ColosCare 24h 1+ vào./Pour 
180 ml of warm water into the utensils, then add 40 g (4 scoops) of ColosCare 24h 1+.
Khuấy đều cho đến khi tan hết được 210 ml dung dịch ColosCare 24h 1+. Thử độ nóng và cho 
bé dùng./Stir well until the powder is completely dissolved to get 210 ml ColosCare 24h 1+. Check the 
heat before feeding.
Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ./Finish using ColosCare 24h 1+ reconstituted 
feeding 1 hour after preparation.

Lượng kháng thể IgG cao vượt trội 1200mg(1) từ Sữa Non Colos 24h 
nhập khẩu Mỹ, kháng thể IgG (số lượng nhiều nhất và khả năng hoạt 
động miễn dịch mạnh trong cơ thể) đánh dấu virus, vi khuẩn gây 
bệnh để tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt. Cùng 
Lactoferrin  giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vi sinh vật gây bệnh. 
Từ đó, tăng cường sức đề kháng cho bé khỏe mạnh.

TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG HIỆU QUẢ

Năng lượng và Đạm chất lượng cao(2) cùng hơn 56 
dưỡng chất thiết yếu giúp bé tăng cân khỏe mạnh, bắt 
kịp đà tăng trưởng. Bổ sung Canxi và Vitamin D3 với 
tỉ lệ Canxi/Phốt pho thích hợp giúp phát triển hệ 
xương và chiều cao của trẻ.

TĂNG CÂN KHỎE MẠNH & CHIỀU CAO

HMO giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách 

hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn và vi-rút gây 

bệnh, hỗ trợ tiêu hóa khỏe. Bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn. 

Cùng chất xơ (FOS/Inulin) ngừa táo bón cho trẻ.

TIÊU HÓA KHỎE, NGỪA TÁO BÓN 

Tăng cường DHA cùng Taurine, Axit Folic, I-ốt giúp phát 

triển não bộ và thị giác, hỗ trợ quá trình học hỏi, ghi nhớ và 

tăng cường nhận thức của trẻ.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ 

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 8, Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.66.833.368
Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Phường Thanh Khương, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Số TNĐKSP:                                                                                       Xuất xứ: Việt Nam. NSX và HSD: Xem trên bao bì.












